
STT SBD Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 100278 Huỳnh Thụy Ngọc Anh Nữ 19/08/2008 Đồng Nai 10B
2 100279 Nguyễn Võ Trâm Anh Nữ 22/06/2008 Đồng Nai 10B
3 100280 Phạm Giáp Quỳnh Anh Nữ 03/12/2008 Đồng Nai 10B
4 100281 Trần Kim Nguyên Bảo Nữ 01/12/2008 Đồng Nai 10B
5 100282 Trần Quốc Bảo Nam 20/05/2008 Đồng Nai 10B
6 100283 Lê Đàm Minh Châu Nữ 18/10/2008 Đồng Nai 10B
7 100284 Bùi Thị Kim Chi Nữ 22/10/2008 Đồng Nai 10B
8 100285 Bùi An Duyên Nữ 19/10/2008 Đồng Nai 10B
9 100286 Nguyễn Ngọc Khánh Hà Nữ 18/11/2008 TP Hồ Chí Minh 10B

10 100287 Chắng Thị Diệu Hồng Nữ 21/08/2008 Đồng Nai 10B
11 100288 Nguyễn Duy Khoa Nam 07/08/2008 Đồng Nai 10B
12 100289 Đặng Lê Minh Khôi Nam 26/05/2008 TP Hồ Chí Minh 10B
13 100290 Cao Hoàng Khánh Linh Nữ 26/10/2008 Đồng Nai 10B
14 100291 Huỳnh Ngọc Thủy Linh Nữ 15/10/2008 Đồng Nai 10B
15 100292 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 13/03/2008 Đồng Nai 10B
16 100293 Đỗ Nguyễn Nhật Luân Nam 20/04/2008 Thành phố Hồ Chí Minh 10B
17 100294 Từ Quang Minh Nam 17/01/2008 Đồng Nai 10B

Danh sách này có 17 học sinh.
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1 100295 Huỳnh Bảo Ngân Nữ 02/01/2008 TP Hồ Chí Minh 10B
2 100296 Nguyễn Phạm Bảo Nhi Nữ 05/02/2008 Đồng Nai 10B
3 100297 Nguyễn Trần Thảo Nhi Nữ 10/10/2008 TP Hồ Chí Minh 10B
4 100298 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 16/10/2008 Đồng Nai 10B
5 100299 Mai Minh Phương Nam 26/05/2008 Đồng Nai 10B
6 100300 Nguyễn Trương Minh Quân Nam 02/06/2008 Đồng Nai 10B
7 100301 Phạm Như Quỳnh Nữ 12/09/2008 Đồng Nai 10B
8 100302 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 23/10/2008 Đồng Nai 10B
9 100303 Phạm Phương Thùy Nữ 07/07/2008 Đồng Nai 10B

10 100304 Lê Thụy Minh Thư Nữ 26/01/2008 Đồng Nai 10B
11 100305 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 31/07/2008 TP Hồ Chí Minh 10B
12 100306 Võ Ngọc Bảo Thy Nữ 26/09/2008 TP Hồ Chí Minh 10B
13 100307 Vũ Tân Tiến Nam 25/01/2008 Thái Bình 10B
14 100308 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 06/06/2008 Đồng Nai 10B
15 100309 Dương Thị Tuyết Trinh Nữ 16/04/2008 Bình Dương 10B
16 100310 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 15/09/2008 Đồng Nai 10B
17 100311 Võ Lê Thanh Trúc Nữ 21/01/2008 Đồng Nai 10B

Danh sách này có 17 học sinh.
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